
Stt Họ và tên Chức vụ/chức danh Đơn vị công tác Ghi chú

1 Vũ Văn Đức Chủ tịch UBND huyện Ủy ban nhân dân huyện

2 Mùa Va Hồ Phó Chủ tịch UBND huyện Ủy ban nhân dân huyện

3 Trần Bình Trọng Phó Chủ tịch HĐND huyện Hội đồng nhân dân huyện

4 Bạc Thị Hồng Phó trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện

5 Đặng Thị Nga Phó trưởng Ban Kinh tế - XH Hội đồng nhân dân huyện

6 Nguyễn Văn Bách Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND & UBND huyện

7 Nguyễn Quyết Thắng Phó Chánh văn phòng Văn phòng HĐND & UBND huyện

8 Quyền Thế Bằng Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Văn phòng HĐND & UBND huyện

9 Trần Thị Thùy Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện

10 Nguyễn Thị Hạnh Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện

11 Trương Kiên Cương Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện

12 Lê Thị Nụ Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện

13 Lê Hồng Nhung Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện

14 Cà Văn Ngọc Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện

15 Tòng Thị Thảo Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện

16 Nguyễn Thị Ban Kế toán Văn phòng HĐND & UBND huyện

17 Nguyễn Công Lâm Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện

18 Trần Mạnh Thắng Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện

19 Trần Đăng Đáng Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện

20 Trần Thị Việt Hà Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện

21 Nguyễn Văn Bính Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện

22 Lò Văn Thinh Cán sự Phòng Nội vụ huyện

23 Lường Thị Hà Kế toán Phòng Nội vụ huyện

24 Nguyễn Thành Lê Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - KH huyện

25 Nguyễn Trọng Dương Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - KH huyện

26 Mai Thanh Minh Chuyên viên Phòng Tài chính - KH huyện

27 Hoàng Thị Bích Chuyên viên Phòng Tài chính - KH huyện

28 Nguyễn Văn Vỹ Chuyên viên Phòng Tài chính - KH huyện

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU 

I. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HUYỆN: 80 người

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND, ngày       tháng 3 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo)
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29 Nguyễn Quỳnh Mai Chuyên viên Phòng Tài chính - KH huyện

30 Đặng Như Thảo Chuyên viên Phòng Tài chính - KH huyện

31 Lường Thị Nhung Trưởng phòng Phòng Lao động - TB & XH

32 Phạm Văn Hạnh Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - TB & XH

33 Lò Thị Minh Hường Chuyên viên Phòng Lao động - TB & XH

34 Hà Văn Mạnh Chuyên viên Phòng Lao động - TB & XH

35 Trần Văn Quyết Chuyên viên Phòng Lao động - TB & XH

36 Sùng A Già Chuyên viên Phòng Lao động - TB & XH

37 Tòng Thị Phượng Chuyên viên Phòng Lao động - TB & XH

38 Lò Thị Hòa Kế toán Phòng Lao động - TB & XH

39 Trần Văn Cầu Chánh Thanh tra Thanh tra huyện

40 Lò Văn Thành Thanh tra viên Thanh tra huyện

41 Ngô Đức Hải Thanh tra viên Thanh tra huyện

42 Nguyễn Việt Hòa Thanh tra viên Thanh tra huyện

43 Đỗ Hồng Tiến Chuyên viên Thanh tra huyện

44 Phạm Thị Tuyên Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện

45 Phạm Hữu Chiến Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện

46 Quàng Thị Như Quỳnh Chuyên viên Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện

47 Phạm Hồng Lâm Chuyên viên Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện

48 Lò Thị Hường Chuyên viên Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện

49 Hà Thu Hường Chuyên viên Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện

50 Trương Trung Dũng Chuyên viên Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện

51 Hồ A Tàng Chuyên viên Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện

52 Nguyễn Văn Tuy Cán sự Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện

53 Nguyễn Thị Hiền Lương Kế toán Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện

54 Bùi Quang Liên Trưởng phòng Phòng Tài nguyên & MT huyện

55 Chìu Hải Dương Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên & MT huyện

56 Quàng Văn Trung Chuyên viên Phòng Tài nguyên & MT huyện

57 Lò Văn Bằng Chuyên viên Phòng Tài nguyên & MT huyện

58 Trần Văn Xa Chuyên viên Phòng Tài nguyên & MT huyện

59 Bùi Như Việt Trưởng phòng Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện

60 Bạc cầm Trưởng Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện

61 Trần Công Hậu Chuyên viên Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện

62 Ngô Văn Thịnh Chuyên viên Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện
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63 Phạm Đình Khuông Chuyên viên Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện

64 Vũ Thị Quế Lâm Chuyên viên Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện

65 Nguyễn Hoài Thương Kế toán Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện

66 Bùi Anh Hùng Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện

67 Trần Xuân Sơn Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện

68 Lương Thị Ánh Loan Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện

69 Nguyễn Khánh Huyền Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện

70 Đỗ Văn Sơn Trưởng phòng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện

71 Đặng Thị Hồng Hạnh Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện

72 Đặng Thị Thái Chuyên viên Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện

73 Trần Trung Kiên Chuyên viên Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện

74 Phạm Văn Tuân Chuyên viên Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện

75 Đỗ Thị Thuỳ Dung Cán sự Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện

76 Đào Thị Kim Liên Kế toán Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện

77 Lò Hồng Nhung Trưởng phòng Phòng Văn hóa & Thong tin huyện

78 Vũ Đức Lâm Chuyên viên Phòng Văn hóa & Thong tin huyện

79 Vừ A Súa Chuyên viên Phòng Dân tộc huyện

80 Đỗ Việt Khánh Cán sự Phòng Y tế huyện

1 Ngô Cương Quyết Giám đốc Ban QLDA các công trình huyện

2 Nguyễn Bình Trọng Phó Giám đốc Ban QLDA các công trình huyện

3 Nguyễn Văn Tiến Phó Giám đốc Ban QLDA các công trình huyện

4 Lê Đình Trung Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - TT - TH huyện

5 Phạm Thị Xuân Giám đốc
Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường 

xuyên huyện

6 Vũ Đức Bình Phó Giám đốc
Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường 

xuyên huyện

7 Phạm Thị Kim Nguyệt Phó Giám đốc
Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường 

xuyên huyện

8 Nguyễn Thị Thanh Nga Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

9 Vũ Thị Ngọt Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo

10 Bùi Như Quỳnh Nga Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo

11 Nguyễn Thị Chiên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo

12 Phạm Thị Phượng Hiệu trưởng Trường Mầm non 20/7 thị trấn

II. VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ: 174 người
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Stt Họ và tên Chức vụ/chức danh Đơn vị công tác Ghi chú

13 Hoàng Thị Bẩy Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 20/7 thị trấn

14 Tòng Thị Thu Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 20/7 thị trấn

15 Bùi Thị Yên Hiệu trưởng Trường Mầm non Pú Xi

16 Lò Thị Toan Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Pú Xi

17 Bùi Thị Len Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Pú Xi

18 Trần Thị Kim Khuyên Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình

19 Lường Thị Mai Tiến Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình

20 Phạm Thị An Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình

21 Bùi Thị Lĩnh Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Mùn

22 Nguyễn Thị Thảo Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Mùn

23 Quàng Thị Kiều Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Mùn

24 Quàng Thị Huệ Hiệu trưởng Trường Mầm non Mùn Chung

25 Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mùn Chung

26 Vũ Thị Thu Hiền Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mùn Chung

27 Nguyễn Thị Thắm Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai

28 Vũ Thị Loan Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai

29 Hà Thị Nga Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai

30 Cà Thị Hà Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông

31 Nguyễn Thị Hoa Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông

32 Trần Thị Oanh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông

33 Nguyễn Thị Yến Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Din

34 Trịnh Thị Thúy Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Din

35 Lò Thị Dung Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Din

36 Nguyễn Thị Hài Hiệu trưởng Trường Mầm non Phình Sáng

37 Phạm Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phình Sáng

38 Nguyễn Hải Nhung Hiệu trưởng Trường Mầm non Ta Ma

39 Tiêu T Phương Thùy Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Ta Ma

40 Hà Thị Mến Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Ta Ma

41 Lường Thị Xoan Hiệu trưởng Trường Mầm non Quài Nưa

42 Phạm Thị Thu Hoàn Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quài Nưa

43 Là Thị Khương Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quài Nưa

44 Hồ Thị Thoa Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca
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45 Lường Thị Tình Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca

46 Trịnh Thị Hồng Hiệu trưởng Trường Mầm non Pú Nhung

47 Phạm Thị Yên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Pú Nhung

48 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Pú Nhung

49 Vũ Thị Hương Hiệu trưởng Trường Mầm non Quài Cang

50 Phạm Thị Hơn Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quài Cang

51 Chu Thị Lan Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quài Cang

52 Nguyễn Thị Hằng Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quài Cang

53 Bùi Thị Hương Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi

54 Cao Thị Hồng Hạnh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi

55 Phạm Thúy Hiền Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi

56 Đỗ Thị Hương Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ban

57 Bạc Thị Hoán Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ban

58 Lò Thị Thoan Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ban

59 Dương Thị Châu Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ban

60 Nguyễn Hương Diễm Hiệu trưởng Trường Mầm non Tỏa Tình

61 Giàng Thị Vang Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tỏa Tình

62 Quàng Thu Hòa Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tỏa Tình

63 Lê Thị Thủy Hiệu trưởng Trường Mầm non Tênh Phông

64 Khoàng Thị Luyện Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tênh Phông

65 Lò Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tênh Phông

66 Lường Thị Hồng Giang Hiệu trưởng Trường Mầm non Nà Sáy

67 Lò Thị Điệp Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nà Sáy

68 Nguyễn Thị Đông Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nà Sáy

69 Nguyễn Thị Hường Hiệu trưởng Trường Mầm non Khong Hin

70 Cà Thị Thiện Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Khong Hin

71 Lò Thị Thương Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Khong Hin

72 Bùi Thị Xuyến Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Thín

73 Bùi Thị Hương Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Thín

74 Vũ Thị Huyên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Thín

75 Dương Thị Thành Hiệu trưởng Trường Mầm non Chiềng Sinh

76 Nghiêm Thị Thúy Hiệp Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Chiềng Sinh
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77 Dương Thị Hường Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Chiềng Sinh

78 Lê Thị Thu Thủy Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh

79 Nhữ Thị Thơm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh

80 Lê Thị Thuận Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh

81 Lò Văn Thân Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Mức

82 Nguyễn Tuấn Nghĩa Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Mùn

83 Điêu Chính Lan Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Mùn

84 Đào Kim Oanh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mùn Chung

85 Khổng Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mùn Chung

86 Vừ Dũng Xá Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mùn Chung

87 Tô Đình Thuyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nà Tòng

88 Quàng Văn Toán Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nà Tòng

89 Ngô Quang Hồi Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Rạng Đông

90 Phạm Hồng Cường Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Din

91 Bùi Thị Nhung Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Din

92 Giàng Dũng Chừ Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Din

93 Vũ Tuấn Anh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phình Sáng

94 Vũ Thị Bình Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phình Sáng

95 Nguyễn Phúc Đồng Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ta Ma

96 Mai Thị Lý Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ta Ma

97 Lò Văn Thiện Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ta Ma

98 Lầu A Mà Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ta Ma

99 Nguyễn Văn Bắc Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Quài Nưa

100 Trần Thị Thủy Vân Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Quài Nưa

101 Nguyễn Thị Lan Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quài Nưa

102 Hà Thị Hoa Hòe Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quài Nưa

103 Trần Thế Hoàng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Pú Nhung

104 Phạm Thị Vân Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Pú Nhung

105 Ngô Quang Đức Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quài Cang

106 Chu Văn Thọ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quài Cang

107 Phạm Thị Xuyến Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quài Cang

108 Lê Thị Cậy Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quài Cang
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109 Nguyễn Thị Đào Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quài Cang

110 Nguyễn Thị Hồng Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Thị trấn 

111 Hoàng Minh Khánh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Thị trấn 

112 Nguyễn T Kim Nhung Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Thị trấn 

113 Hoàng Thanh Phương Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 thị trấn Tuần Giáo

114 Nguyễn Thị Thúy Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 thị trấn Tuần Giáo

115 Quàng Thị Diên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Ban

116 Nguyễn Thị Biên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Ban

117 Đặng Thị Hòa Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quài Tở

118 Phùng Thị Nga Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quài Tở

119 Bùi Thị Thơm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quài Tở

120 Vũ Trung Tự Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nà Sáy

121 Lê Thị Thanh Huế Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nà Sáy

122 Vũ Đình Tuấn Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khong Hin

123 Nguyễn Văn Hòa Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khong Hin

124 Tòng Văn Sâm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khong Hin

125 Mai Thị Thu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Thín

126 Hồ Thị Huệ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Thín

127 Trịnh Thị Việt Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ban Mai

128 Tòng Thị Phương Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ban Mai

129 Phạm Thị Thủy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Sinh

130 Nguyễn Hải Yến Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Sinh

131 Lò Thị Minh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh

132 Nguyễn Thị Hương Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh

133 Phạm Thị Sen Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh

134 Bùi Đức Trọng Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH &THCS Pú Xi

135 Lò Văn Chính Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH &THCS Pú Xi

136 Đoàn Văn Thu Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH &THCS Pú Xi

137 Vừ A Súa Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH &THCS Pú Xi

138 Hà Xuân Như Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH &THCS Pú Xi

139 Nguyễn Anh Tuấn Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Mường Mùn

140 Nguyễn Thị Hà Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Mường Mùn
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141 Vũ Tiến Dũng Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Mùn Chung

142 Trần Thị Thu Dinh Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Mùn Chung

143 Nguyễn Văn Doanh Hiệu trưởng Trường THCS Rạng Đông

144 Nguyễn Việt Thành Phó Hiệu trưởng Trường THCS Rạng Đông

145 Trần Thế Nghĩa Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Phình Sáng

146 Quyền Chí Công Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Phình Sáng

147 Bùi Văn Dương Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Phình Sáng

148 Phan Văn Đạt Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Ta Ma

149 Phạm Mạnh Hà Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Ta Ma

150 Võ Tá Cường Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Ta Ma

151 Phạm Thị Việt Hiệu trưởng Trường THCS Quài Nưa

152 Vũ Thị Thu Phương Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quài Nưa

153 Phạm Thị Luyến Hiệu trưởng Trường THCS Vừ A Dính

154 Lò Xuân Văn Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vừ A Dính

155 Đỗ Thị Mai Hương Hiệu trưởng Trường THCS Quài Cang

156 Trịnh Thị Thanh Hiền Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quài Cang

157 Nguyễn Phú Tân Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Tuần Giáo

158 Nguyễn Thị Lan Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Tuần Giáo

159 Bùi Văn Cun Hiệu trưởng Trường TH &THCS Tỏa Tình

160 Nguyễn Xuân Lai Phó Hiệu trưởng Trường TH &THCS Tỏa Tình

161 Nguyễn Thị Kim Hà Phó Hiệu trưởng Trường TH &THCS Tỏa Tình

162 Mai Xuân Hà Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH &THCS Tênh Phông

163 Trần Anh Dũng Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH &THCS Tênh Phông

164 Mùa A Thái Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH &THCS Tênh Phông

165 Trần Thị Bích Liên Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH &THCS Tênh Phông

166 Trần Quang Điệp Hiệu trưởng Trường THCS Nà Sáy

167 Phạm Thị Phương Thảo Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nà Sáy

168 Bùi Văn Vệ Hiệu trưởng Trường THCS Khong Hin

169 Phạm Anh Dũng Phó Hiệu trưởng Trường THCS Khong Hin

170 Nguyễn Thị Kim Chung Hiệu trưởng Trường THCS Mường Thín

171 Nguyễn Đắc Anh Phó Hiệu trưởng Trường THCS Mường Thín

172 Ngô Thị Hoa Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Sinh
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173 Trần Thị Hợi Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Sinh

174 Nguyễn Trường Lâm Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Sinh

1 Lò Văn Thang Chủ tịch UBND Xã Pú Xi

2 Thào A Thống Phó CT UBND Xã Pú Xi

3 Giàng Thị Mẩy Phó CT HĐND Xã Pú Xi

4 Lò Văn Dũng CC Văn phòng - Thống kê Xã Pú Xi

5 Lò Văn Hoan CC Văn phòng - Thống kê Xã Pú Xi

6 Quàng Văn Việt CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Pú Xi

7 Lò Văn Hỏa CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Pú Xi

8 Vàng A Sùng CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Pú Xi

9 Sùng A Cú CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Pú Xi

10 Dương Thị Hà CC Văn hóa - Xã hội Xã Pú Xi

11 Lò Văn Phường CC Văn hóa - Xã hội Xã Pú Xi

12 Quàng Văn Ân CC Tài chính - Kế toán Xã Pú Xi

13 Tòng Văn Văn Chỉ huy trưởng QS Xã Pú Xi

14 Quàng Văn Cơi Chủ tịch UBND Xã Mường Mùn

15 Nùng Văn Viên Phó CT UBND Xã Mường Mùn

16 Lò Thị Dự CC Văn phòng - Thống kê Xã Mường Mùn

17 Cà Thị Thiên CC Văn phòng - Thống kê Xã Mường Mùn

18 Lò Văn Thanh CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Mường Mùn

19 Quàng Văn Quyền CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Mường Mùn

20 Đinh Thị Hồng CC Văn hóa - Xã hội Xã Mường Mùn

21 Quàng Thị Mánh CC Văn hóa - Xã hội Xã Mường Mùn

22 Lường Thị Nén CC Tài chính - Kế toán Xã Mường Mùn

23 Lò Văn Niệm Chỉ huy trưởng QS Xã Mường Mùn

24 Quàng Văn Thiên Chủ tịch UBND Xã Mùn Chung

25 Lò Văn Kinh Phó CT UBND Xã Mùn Chung

26 Lò Văn Quý Phó CT HĐND Xã Mùn Chung

27 Điêu Văn Tươi CC Văn phòng - Thống kê Xã Mùn Chung

28 Nguyễn Thị Minh CC Văn phòng - Thống kê Xã Mùn Chung

29 Hoàng Mạnh Hùng CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Mùn Chung

30 Quàng Thị Vân CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Mùn Chung

31 Lò Thị Thiêm CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Mùn Chung

32 Lò Văn Hùng CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Mùn Chung

33 Điêu Thị Thêm CC Văn hóa - Xã hội Xã Mùn Chung

III. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ: 240 người
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34 Lò Thị Phủ CC Văn hóa - Xã hội Xã Mùn Chung

35 Trần Thị Yến CC Tài chính - Kế toán Xã Mùn Chung

36 Lò Văn Nhất Chỉ huy trưởng QS Xã Mùn Chung

37 Đèo Văn Tiến Chủ tịch UBND Xã Nà Tòng

38 Lò Văn Minh Phó CT UBND Xã Nà Tòng

39 Lò Văn Thương Phó CT HĐND Xã Nà Tòng

40 Lò Văn Hùng CC Văn phòng - Thống kê Xã Nà Tòng

41 Hờ A Thếnh CC Văn phòng - Thống kê Xã Nà Tòng

42 Cà Văn Phương CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Nà Tòng

43 Lường Văn Lâm CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Nà Tòng

44 Tòng Văn Buông CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Nà Tòng

45 Lò Thị Loan CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Nà Tòng

46 Quàng Văn Quyết CC Văn hóa - Xã hội Xã Nà Tòng

47 Lò Văn Ngoãn CC Văn hóa - Xã hội Xã Nà Tòng

48 Quàng Văn Mái CC Tài chính - Kế toán Xã Nà Tòng

49 Lò Văn Đoàn Chỉ huy trưởng QS Xã Nà Tòng

50 Lầu A Sính Chủ tịch UBND Xã Rạng Đông

51 Lò Văn Yên Phó CT UBND Xã Rạng Đông

52 Ly A Thanh CC Văn phòng - Thống kê Xã Rạng Đông

53 Lầu Hồng Công CC Văn phòng - Thống kê Xã Rạng Đông

54 Ly A Ma CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Rạng Đông

55 Lò Thị Thủy CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Rạng Đông

56 Lò Văn Xuân CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Rạng Đông

57 Sùng A Di CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Rạng Đông

58 Quàng Thị Duyên CC Văn hóa - Xã hội Xã Rạng Đông

59 Hà Thị Huyền Trang CC Văn hóa - Xã hội Xã Rạng Đông

60 Thào A Tỵ CC Tài chính - Kế toán Xã Rạng Đông

61 Giàng A Lử Chỉ huy trưởng QS Xã Rạng Đông

62 Giàng A Dũng Chủ tịch UBND Xã Phình Sáng

63 Thào A Dơ Phó CT UBND Xã Phình Sáng

64 Giàng A Vừ Phó CT HĐND Xã Phình Sáng

65 Quàng Văn Quyền CC Văn phòng - Thống kê Xã Phình Sáng

66 Lý A Lử CC Văn phòng - Thống kê Xã Phình Sáng

67 Sùng A Phong CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Phình Sáng

68 Giàng A Dờ CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Phình Sáng

69 Thào A Nếnh CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Phình Sáng
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70 Lương Thị Thắm CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Phình Sáng

71 Giàng A Tằng CC Văn hóa - Xã hội Xã Phình Sáng

72 Thào Thùy Linh CC Văn hóa - Xã hội Xã Phình Sáng

73 Ly Thị Mò CC Tài chính - Kế toán Xã Phình Sáng

74 Giàng A Tính Chỉ huy trưởng QS Xã Phình Sáng

75 Lò Văn Tói Chủ tịch UBND Xã Ta Ma

76 Giàng A Mang Phó CT UBND Xã Ta Ma

77 Giàng A Giao Phó CT HĐND Xã Ta Ma

78 Hảng A Chứ CC Văn phòng - Thống kê Xã Ta Ma

79 Vừ A Sính CC Văn phòng - Thống kê Xã Ta Ma

80 Sùng A Di CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Ta Ma

81 Quàng Văn Cương CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Ta Ma

82 Giàng Thị Kim Cúc CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Ta Ma

83 Hảng A Chù CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Ta Ma

84 Lò Thị Thưởng CC Văn hóa - Xã hội Xã Ta Ma

85 Quàng Văn Đoàn CC Văn hóa - Xã hội Xã Ta Ma

86 Nguyễn Việt Đức CC Tài chính - Kế toán Xã Ta Ma

87 Giàng A Vàng Chỉ huy trưởng QS Xã Ta Ma

88 Vừ A Kỷ Chủ tịch UBND Xã Pú Nhung

89 Vừ A Dính Phó CT UBND Xã Pú Nhung

90 Vừ A Nhè Phó CT HĐND Xã Pú Nhung

91 Lò Thị Kiên CC Văn phòng - Thống kê Xã Pú Nhung

92 Vừ Thị Dung CC Văn phòng - Thống kê Xã Pú Nhung

93 Vàng A Chứ CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Pú Nhung

94 Dương Thanh Huyền CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Pú Nhung

95 Lý A Thu CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Pú Nhung

96 Lò Thị Ngân CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Pú Nhung

97 Mùa A Páo CC Văn hóa - Xã hội Xã Pú Nhung

98 Giàng Thị Sùng CC Văn hóa - Xã hội Xã Pú Nhung

99 Nguyễn Thị Hương CC Tài chính - Kế toán Xã Pú Nhung

100 Sùng A Sá Chỉ huy trưởng QS Xã Pú Nhung

101 Lò Văn Pọm Chủ tịch UBND Xã Quài Nưa

102 Lò Văn Tuấn Phó CT UBND Xã Quài Nưa

103 Mùa Thị Hoa CC Văn phòng - Thống kê Xã Quài Nưa

104 Lò Thị Bua CC Văn phòng - Thống kê Xã Quài Nưa

105 Quàng Văn San CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Quài Nưa
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106 Lường Văn Liêm CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Quài Nưa

107 Lù Thị Khuyên CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Quài Nưa

108 Cà Văn Quyết CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Quài Nưa

109 Lường Văn Thân CC Văn hóa - Xã hội Xã Quài Nưa

110 Lê Thị Quyên CC Văn hóa - Xã hội Xã Quài Nưa

111 Lò Thị Linh Hương CC Tài chính - Kế toán Xã Quài Nưa

112 Lò Văn Hoàn Chỉ huy trưởng QS Xã Quài Nưa

113 Lò Văn Khuyên Chủ tịch UBND Xã Quài Cang

114 Lò Văn Tương Phó CT UBND Xã Quài Cang

115 Lò Văn Tươi Phó CT HĐND Xã Quài Cang

116 Lò Thị Nhươi CC Văn phòng - Thống kê Xã Quài Cang

117 Điêu Thị Việt CC Văn phòng - Thống kê Xã Quài Cang

118 Đoàn Thị Hằng CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Quài Cang

119 Vũ Thị Hiển CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Quài Cang

120 Lê Long Hiệp CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Quài Cang

121 Trần Thị Thùy Dương CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Quài Cang

122 Lường Văn Quý CC Văn hóa - Xã hội Xã Quài Cang

123 Quàng Thị Dọn CC Văn hóa - Xã hội Xã Quài Cang

124 Lò Thị Thu CC Tài chính - Kế toán Xã Quài Cang

125 Tòng Văn Tế Chỉ huy trưởng QS Xã Quài Cang

126 Trịnh Minh Khải Chủ tịch UBND Thị trấn Tuần Giáo

127 Bạc Cầm Thủy Phó CT UBND Thị trấn Tuần Giáo

128 Lường Văn Hùng Phó CT HĐND Thị trấn Tuần Giáo

129 Lường Thị Xuân CC Văn phòng - Thống kê Thị trấn Tuần Giáo

130 Lường Thị Nga CC Văn phòng - Thống kê Thị trấn Tuần Giáo

131 Lò Văn Triệu CC Địa chính-NN-XD và MT Thị trấn Tuần Giáo

132 Lê Văn Sĩ CC Địa chính-NN-XD và MT Thị trấn Tuần Giáo

133 Phan Như Lưu CC Địa chính-NN-XD và MT Thị trấn Tuần Giáo

134 Lò Thị Mai CC Tư pháp - Hộ tịch Thị trấn Tuần Giáo

135 Bùi Khánh Hòa CC Tư pháp - Hộ tịch Thị trấn Tuần Giáo

136 Hà Thanh Bình CC Văn hóa - Xã hội Thị trấn Tuần Giáo

137 Tòng Thị Hằng CC Văn hóa - Xã hội Thị trấn Tuần Giáo

138 Lương Thị Tâm CC Tài chính - Kế toán Thị trấn Tuần Giáo

139 Lường Văn Hưng Chỉ huy trưởng QS Thị trấn Tuần Giáo

140 Lò Văn Thiên Chủ tịch UBND Xã Quài Tở

141 Trịnh Tuấn Đạt Phó CT UBND Xã Quài Tở
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142 Quàng Văn Phước Phó CT UBND Xã Quài Tở

143 Lường Văn Hưng CC Văn phòng - Thống kê Xã Quài Tở

144 Lường Văn Thiết CC Văn phòng - Thống kê Xã Quài Tở

145 Đỗ Xuân Hoàn CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Quài Tở

146 Lò Văn Ư CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Quài Tở

147 Lường Thị Thời CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Quài Tở

148 Tòng Văn Hồng CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Quài Tở

149 Lò Thị Thu CC Văn hóa - Xã hội Xã Quài Tở

150 Điêu Thị Ngọc CC Văn hóa - Xã hội Xã Quài Tở

151 Mã Huy Hoàng CC Tài chính - Kế toán Xã Quài Tở

152 Tòng Văn Sáng Chỉ huy trưởng QS Xã Quài Tở

153 Lầu A Dùa Chủ tịch UBND Xã Tỏa Tình

154 Sùng A Chứ Phó CT UBND Xã Tỏa Tình

155 Mùa A Sùng CC Văn phòng - Thống kê Xã Tỏa Tình

156 Giàng A Phong CC Văn phòng - Thống kê Xã Tỏa Tình

157 Lầu A Và CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Tỏa Tình

158 Vừ A Chứ CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Tỏa Tình

159 Lầu Thị Vừ CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Tỏa Tình

160 Vừ Thị Chía CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Tỏa Tình

161 Lầu Thị Dính CC Văn hóa - Xã hội Xã Tỏa Tình

162 Sùng A Sỉ CC Văn hóa - Xã hội Xã Tỏa Tình

163 Đỗ Thị Thu Thảo CC Tài chính - Kế toán Xã Tỏa Tình

164 Giàng A Thu Chỉ huy trưởng QS Xã Tỏa Tình

165 Mùa A Dụa Chủ tịch UBND Xã Tênh Phông

166 Lầu A Nênh Phó CT UBND Xã Tênh Phông

167 Giàng A Tú Phó CT HĐND Xã Tênh Phông

168 Ly Thị Giang CC Văn phòng - Thống kê Xã Tênh Phông

169 Lầu A Dia CC Văn phòng - Thống kê Xã Tênh Phông

170 Hà Duy Khánh CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Tênh Phông

171 Vương Thị Phượng CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Tênh Phông

172 Giàng A Chớ CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Tênh Phông

173 Lò Thị Mai Lan CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Tênh Phông

174 Ly A Tú CC Văn hóa - Xã hội Xã Tênh Phông

175 Đặng Ngọc Tuấn CC Văn hóa - Xã hội Xã Tênh Phông

176 Đặng Thị Huyền CC Tài chính - Kế toán Xã Tênh Phông

177 Vàng A Tú Chỉ huy trưởng QS Xã Tênh Phông
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178 Lò Văn Hưng Chủ tịch UBND Xã Nà Sáy

179 Lò Văn Hoàng Phó CT UBND Xã Nà Sáy

180 Lò Văn Vui Phó CT HĐND Xã Nà Sáy

181 Cà Thị Phương CC Văn phòng - Thống kê Xã Nà Sáy

182 Cà Thị Hà CC Văn phòng - Thống kê Xã Nà Sáy

183 Lò Văn Tuấn CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Nà Sáy

184 Nguyễn Thị Thương CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Nà Sáy

185 Lường Văn Kướng CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Nà Sáy

186 Nguyễn Thị Huệ CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Nà Sáy

187 Lò Thị Biên CC Văn hóa - Xã hội Xã Nà Sáy

188 Tòng Văn Hòa CC Văn hóa - Xã hội Xã Nà Sáy

189 Nguyễn Thị Hương CC Tài chính - Kế toán Xã Nà Sáy

190 Lường Văn Dũng Chỉ huy trưởng QS Xã Nà Sáy

191 Lường Văn Tâm Chủ tịch UBND Xã Mường Khong

192 Bạc Cầm Danh Phó CT UBND Xã Mường Khong

193 Quàng Thị Cương Phó CT HĐND Xã Mường Khong

194 Lường Văn Thoát CC Văn phòng - Thống kê Xã Mường Khong

195 Lò Văn Khoán CC Văn phòng - Thống kê Xã Mường Khong

196 Lò Xuân Hòa CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Mường Khong

197 Lường Văn Lưu CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Mường Khong

198 Lò Thị Mai CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Mường Khong

199 Lường Văn Sung CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Mường Khong

200 Lò Văn Hân CC Văn hóa - Xã hội Xã Mường Khong

201 Lầu Thị Thu Hương CC Văn hóa - Xã hội Xã Mường Khong

202 Lò Văn Bình CC Tài chính - Kế toán Xã Mường Khong

203 Lò Văn Son Chỉ huy trưởng QS Xã Mường Khong

204 Lò Văn Thắng Chủ tịch UBND Xã Mường Thín

205 Lò Văn Lả Phó CT HĐND Xã Mường Thín

206 Lò Văn Vui CC Văn phòng - Thống kê Xã Mường Thín

207 Nguyễn Thị Hương CC Văn phòng - Thống kê Xã Mường Thín

208 Cà Văn Tiên CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Mường Thín

209 Lò Văn Phiên CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Mường Thín

210 Lường Văn Hùng CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Mường Thín

211 Cà Thị Lợi CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Mường Thín

212 Lò Văn Tuấn CC Văn hóa - Xã hội Xã Mường Thín

213 Quàng Văn Sơn CC Văn hóa - Xã hội Xã Mường Thín
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214 Lò Thị Thắm CC Tài chính - Kế toán Xã Mường Thín

215 Lò Văn Chanh Chỉ huy trưởng QS Xã Mường Thín

216 Lò Văn Pánh Chủ tịch UBND Xã Chiềng Sinh

217 Lò Văn Tuấn Phó CT UBND Xã Chiềng Sinh

218 Lò Văn Chươi Phó CT HĐND Xã Chiềng Sinh

219 Tòng Thị Biên CC Văn phòng - Thống kê Xã Chiềng Sinh

220 Lường Văn Hải CC Văn phòng - Thống kê Xã Chiềng Sinh

221 Quàng Văn Phương CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Chiềng Sinh

222 Vàng Văn Chung CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Chiềng Sinh

223 Lò Thị Học CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Chiềng Sinh

224 Trịnh Quyết Thắng CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Chiềng Sinh

225 Lò Văn Cường CC Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng Sinh

226 Vương Băng Nhi CC Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng Sinh

227 Lò Văn Khỏa Chỉ huy trưởng QS Xã Chiềng Sinh

228 Lò Văn Hoan Chủ tịch UBND Xã Chiềng Đông

229 Quàng Văn Thương Phó CT UBND Xã Chiềng Đông

230 Tòng Văn Ún Phó CT HĐND Xã Chiềng Đông

231 Lường Văn Lả CC Văn phòng - Thống kê Xã Chiềng Đông

232 Lò Văn Lả CC Văn phòng - Thống kê Xã Chiềng Đông

233 Phí Văn Toản CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Chiềng Đông

234 Lường Văn Kiên CC Địa chính-NN-XD và MT Xã Chiềng Đông

235 Bạc Thị Dâm CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Chiềng Đông

236 Lò Thị Mai CC Tư pháp - Hộ tịch Xã Chiềng Đông

237 Lò Văn Du CC Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng Đông

238 Lò Thị Phích CC Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng Đông

239 Nguyễn Thị Tươi CC Tài chính - Kế toán Xã Chiềng Đông

240 Quàng Văn Xiên Chỉ huy trưởng QS Xã Chiềng Đông

Tổng số: 494 người./.
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